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     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622
2 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 

rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ

1629

3 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: - Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm 
mỏng bằng gỗ tương tự, 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thuỷ 
tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng. 

1621

4 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013
5 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394
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STT Tên ngành Mã ngành
6 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 

phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và 
các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm 
điện); 

2399

7 Phá dỡ 4311
8 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
9 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
10 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)
11 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 

phân vào đâu
Xuất nhập khẩu  các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại nhà 
nước cấm và thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng 
hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối)

8299

12 Sản xuất sắt, thép, gang 2410
13 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511
14 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 1 
Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023

6810

15 Bán buôn đồ uống 4633
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không 
được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối)

4653

17 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự 5510
18 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác 5520
19 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

20 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21 Dịch vụ ăn uống khác 5629
22 Dịch vụ phục vụ đồ uống

(Trừ dịch vụ quán rượu, bia, quầy bar)
5630

23 Bán lẻ đồ uống
Chi tiết: Không bao gồm bán lẻ đồ uống tại quán bar, quán 
karaoke, quán rượu; quán giải khát có khiêu vũ

4723



STT Tên ngành Mã ngành
24 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản theo quy định tại 
Điều 66, Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản 2023;
(Trừ dịch vụ đấu giá tài sản)

6829

25 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao 4762
26 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi 4763
27 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu
(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không 
được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối)

4759

28 Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da 4771
29 Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
4672

30 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác 4751
31 Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản 

lý khác
7020

32 Dịch vụ vệ sinh khác 8129
33 Dịch vụ cảnh quan 8130
34 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng 8210
35 Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác 8569
36 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết:
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng.
(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không 
được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối)

4673

37 Hoạt động vui chơi giải trí khác 9329



STT Tên ngành Mã ngành
38 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim;
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni;

4752

39 Dịch vụ spa và xông hơi 9623
40 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và 
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 
đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không 
được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối)

4679

41 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

42 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

43 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

44 Quảng cáo
(Trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cảo)

7310

45 Cho thuê xe có động cơ 7710
46 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
47 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740
48 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110
49 Giáo dục nhà trẻ 8511
50 Giáo dục mẫu giáo 8512
51 Giáo dục tiểu học 8521
52 Giáo dục trung học cơ sở 8522
53 Giáo dục trung học phổ thông 8523
54 Đào tạo sơ cấp 8531
55 Đào tạo trung cấp 8532
56 Đào tạo cao đẳng 8533
57 Giáo dục thể thao và giải trí 8551
58 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
59 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559
60 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 

khoa
8620

61 Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311
62 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312
63 Hoạt động thể thao khác 9319
64 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321



STT Tên ngành Mã ngành
65 Xây dựng nhà để ở 4101
66 Xây dựng nhà không để ở 4102
67 Xây dựng công trình đường bộ 4212
68 Xây dựng công trình công ích khác 4229
69 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
70 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
71 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
72 Lắp đặt hệ thống điện 4321
73 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 

không khí
4322

74 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
75 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
- Thiết kế cơ - điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
- Tư vấn đấu thầu 
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

7110

76 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Nơi nhận:

-................................;
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